
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2116 Nguyễn Thế Đạt 64DCCD07

2 2 64DCCD2124 Lương Thế Hiếu 64DCCD07

3 3 64DCCD2133 Nguyễn Ngọc Linh 64DCCD07

4 4 64DCCD2137 Trần Hồng Lượng 64DCCD07

5 5 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07

6 6 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

7 7 64DCCD2209 Vũ Văn Tuân 64DCCD07

8 8 64DCCD2156 Dương Văn Tuấn 64DCCD07

9 9 64DCCD2056 Dương Thái An 64DCCD06

10 10 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

11 11 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 64DCCD06

12 12 64DCCD2083 Vũ Sĩ Lực 64DCCD06

13 13 64DCCD2089 Hoàng Tuấn Ngọc 64DCCD06

Ngày thi: 05/9/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 Mã học phần: DC3CD33

14 14 64DCCD2101 Lê Văn Toàn 64DCCD06

15 15 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 15 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - ĐỢT THÁNG 8/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 Mã học phần: DC3CD33

Ngày thi: 05/9/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

2 2 66CCKX20217 Lương Thị Chiêm 66DCKX11

3 3 66DCKX10054 Hoàng Hải Đăng 66DCKX11

4 4 66DCKX10065 Đại Kim Hoàng 66DCKX11

5 5 66DCKX10222 Nguyễn Văn Minh 66DCKX11

6 6 66DCKX10035 Phạm Thị Phương 66DCKX11

7 7 66DCKX10056 Tô Phương Thảo 66DCKX11

8 8 Tạ Chiến Thắng 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/9/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Xây dựng đường

Danh sách gồm 08 sinh viên

Mã học phần: DC2KX51


